
TÊN HỌC PHẦN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2 ĐỢT HỌC 6
MÃ HỌC PHẦN : ACC 303 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 30/06/2013 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 172324001 Trần Thị Ly A B17KDN1 0 0 0 V 0.0 Khäng HP
2 172324004 Trần Thị Ngọc Anh B17KDN1 0 0 0 V 0.0 Khäng HP
3 172324014 Lê Thị Duyên B17KDN1 8 7.5 7 4.5 5.8 Nàm pháøy Taïm

4 172324022 Thân Thị Thu Hà B17KDN1 0 0 0 V 0.0 Khäng HP
5 172324044 Huỳnh Thị Diễm Hương B17KDN1 7 7 7 V 0.0 Khäng

6 172324042 Nguyễn Thị Ngọc Huyền B17KDN2 8 7.5 7 7.5 7.4 Baíy pháøy Bäún

7 172324085 Võ Thị Thu Sương B17KDN2 8 7.5 7 3 0.0 Khäng

8 172324089 Hà Thị Vĩnh Thảo B17KDN2 6.5 7 7 3 0.0 Khäng

9 172324091 Lê Thị Thu Thảo B17KDN2 8.5 8 8 3 0.0 Khäng

10 172324011 Phùng Thị Kim Dung B17KDN3 0 5 6 3 0.0 Khäng

11 152327129 Đoàn Thị Trang B17KDN3 0 0 0 V 0.0 Khäng HP
12 172324018 Nguyễn Bá Minh Đạt B17KDN9 0 0 0 V 0.0 Khäng HP
13 172324012 Trần Bá Khánh Duy B17KDN9 0 0 0 V 0.0 Khäng

14 172324033 Đặng Văn Hiếu B17KDN9 0 5 5 4 4.0 Bäún

15 172324051 Đoàn Thị Bích Liên B17KDN9 5 6 0 3 0.0 Khäng
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Đà Nẵng, ngày 29 tháng 07 năm 2013
        LẬP BẢNG KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Kim Phượng Phạm Hồng Phương ThS. Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Hữu Phú

Số sinh viên đạt 20%

Số sinh viên nợ 80%
TỔNG CỘNG : 100%

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B17KDN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

ST
T MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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